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	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 7




Câu 1: Đất trồng gồm những thành phần nào? So sánh khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất cát, đất thịt, đất sét?
Câu 2: Để cải tạo đất chua, đất xám bạc màu, đất đồi núi cần áp dụng biện pháp nào? Các biện pháp đó có tác dụng gì?
Câu 3: Kể tên các loại phân bón của phân hữu cơ, phân hóa học? Người ta thường dùng loại phân nào để bón thúc, bón lót? Khi sử dụng phân bón phải chú ý điều gì?
Câu 4: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? Thế nào là phương pháp lai tạo giống và phương pháp chọn lọc?
Câu 5: Nêu khái niệm về côn trùng. Có những kiểu biến thái nào? Nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu, bệnh phá hại? 

Câu 6: Trong các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại, nguyên tắc nào quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 7: Trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp hóa học và biện pháp thủ công có ưu, nhược điểm gì?
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Câu 1: 
- Thành phần của đất trồng gồm: phần rắn, phần lỏng, phần khí.

- So sánh: + Đất sét giữ nước và chất dinh dưỡng tốt nhất.

                 + Đất thịt giữ nước và chất dinh dưỡng trung bình.

                 + Đất cát giữ nước và chất dinh dưỡng kém.

Câu 2: 
- Cải tạo đất chua:

+ Áp dụng biện pháp: Bón vôi.
+ Tác dụng: Giảm độ chua của đất.
- Cải tạo đất xám bạc màu:

+ Áp dụng biện pháp: Cày sâu, bừa kĩ, kết hợp bón phân hữu cơ.

+ Tác dụng: Tăng bề dày lớp đất trồng.

- Cải tạo đất đồi núi:

+ Áp dụng biện pháp: Làm ruộng bậc thang.

+ Tác dụng: Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế được xói mòn, rửa trôi.
Câu 3:  
-  Phân hữu cơ: phân chuồng, phân bắc, phân rác, phân xanh, than bùn,...
-  Phân hóa học: phân đạm, phân lân, phân kali, phân vi lượng,...

- Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót.

- Phân đạm, phân kali thường dùng để bón thúc.
- Khi sử dụng phân bón phải chú ý đến đặc điểm, tính chất của phân bón.
Câu 4:  

* Vai trò của giống cây trồng: làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.
* Phương pháp chọn lọc: 
 - Từ nguồn giống khởi đầu, chọn các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt.

 - Gieo hạt của các cây được chọn và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà.

* Phương pháp lai tạo giống:

 - Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ

 - Lấy hạt cây dùng làm mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây có đặc tính tốt để làm giống.

Câu 5:
- Khái niệm về côn trùng: Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành động vật chân khớp, cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng.
- Côn trùng có 2 kiểu biến thái: biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.
- Những dấu hiệu thường gặp ở cây bị sâu, bệnh phá hại: cành bị gãy; lá bị thủng; lá, quả bị biến dạng; cây, củ bị thối; thân, cành bị sần sùi,…

Câu 6:
* Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại:

+ Phòng là chính

+ Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để

+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ

* Trong các nguyên tắc trên, nguyên tắc “ Phòng là chính” quan trọng nhất vì sẽ ít tốn công, ít sâu bệnh, cây sinh trưởng và phát triển tốt, giá thành thấp. 
Câu 7:
* Biện pháp hóa học:
- Ưu  điểm: tác dụng diệt sâu, bệnh nhanh, ít tốn công.

- Nhược điểm: Dễ gây ngộ độc cho người, vật nuôi; ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí; giết chết các sinh vật khác ở ruộng

* Biện pháp thủ công:

- Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện, ít tốn chi phí, không gây độc cho người, cây trồng, vật nuôi, không ô nhiễm môi trường.

- Nhược điểm: Tác dụng diệt sâu, bệnh thấp, mất nhiều thời gian.
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